
    UBND QUẬN LONG BIÊN   Biểu 01

TRƯỜNG THCS LÊ QUÝ ĐÔN

Bậc Hệ số Ngày hưởng Bậc Hệ số Ngày hưởng

1 2 5 6 7 8 10 11 12 14 15

1 Khúc Thị Thanh Hiền
Phó Hiệu 

trưởng
Trường THCS Lê 

Quý Đôn
V.07.04.31 2 4,34 01/8/2020 3  4,68 01/2/2023 6 tháng CSTĐ năm học 2021 -2022

2 Nguyễn Thị Hà Giáo viên
Trường THCS Lê 

Quý Đôn
V.07.04.32 1 2,34 13/10/2020 2  2,67 13/4/2023 6 tháng CSTĐ năm học 2021 -2022

Nguyễn Thị Hồng Nhung Nguyễn Thị Minh Thúy

Lương hoặc phụ cấp thâm niên 
hiện hưởng

Đề nghị nâng lương sớm

Thời gian nâng 
lương sớm
 ( tháng)

Thành tích khen thưởng để xét 
nâng lương sớm

                 Hà Nội, ngày 10 tháng 01 năm 2021
NGƯỜI LẬP BIỂU THỦ TRƯỞNG ĐƠN VỊ

DANH SÁCH CÁN BỘ, CÔNG CHỨC, VIÊN CHỨC, LĐHĐ ĐỦ ĐIỀU KIỆN NÂNG LƯƠNG TRƯỚC THỜI HẠN NĂM 2023 ĐÃ ĐƯỢC HỘI 
ĐỒNG NÂNG LƯƠNG TRƯỚC THỜI HẠN TRƯỜNG THCS LÊ QUÝ ĐÔN THÔNG QUA

(Kèm theo Tờ trình số 13/TTr-THCSLQĐ ngày  01/02/2023 của trường THCS Lê Quý Đôn)

STT Họ và tên Chức vụ Đơn vị Mã ngạch


